
Giáo viên chủ nhiệm: Đinh Thị Thu

TT Ngày sinh Giới tính Dân tộc Ghi chú

1 Hôih Thị Ly A 07/03/2011 Nữ Cơ-tu

2 Alăng Bình 17/11/2011 Nam Cơ-tu

3 Blúp Chính Đại 08/10/2011 Nam Cơ-tu

4 Bhnướch Huỳnh Đàn 07/10/2011 Nam Cơ-tu

5 A Rất Thành Đạt 03/12/2011 Nam Cơ-tu

6 Alăng Đhing 19/04/2011 Nam Cơ-tu

7 Alăng Phương Đông 08/11/2011 Nam Cơ-tu

8 Arất Thị Thu Hạ 12/05/2011 Nữ Cơ-tu

9 Zơrâm Thị Diễm Hằng 27/05/2011 Nữ Cơ-tu

10 Alăng Hân 19/04/2011 Nam Cơ-tu

11 Arâl Hiếu 08/09/2011 Nam Cơ-tu

12 Alăng Gia Huy 27/09/2011 Nam Cơ-tu

13 Alăng Thị Diễm Hương 09/03/2011 Nữ Cơ-tu

14 A Lăng Duy Khánh 13/06/2011 Nam Cơ-tu

15 Alăng Thị Lung Linh 18/08/2011 Nữ Cơ-tu

16 Zơ Râm Thị Luận 20/08/2011 Nữ Cơ-tu

17 Alăug Thị Lượng 17/09/2011 Nữ Cơ-tu

18 Alăng Thị Họa Mi 29/12/2011 Nữ Cơ-tu

19 Bríu Thị Hà My 20/07/2011 Nữ Cơ-tu

20 Zơrâm Thị Kim Nương 25/10/2011 Nữ Cơ-tu

21 Arâl Thị Phương Nghi 22/07/2011 Nữ Cơ-tu

22 Arất Thị Nhậm 22/08/2011 Nữ Cơ-tu

23 Pơloong Trường Phong 01/08/2011 Nam Cơ-tu

24 Hôih Thị Phượng 10/10/2010 Nữ Cơ-tu

25 Ra Pát Xuân Quốc 09/07/2010 Nam Cơ-tu

26 Hôih Thị Giáng Sinh 21/08/2011 Nữ Cơ-tu

27 Đỗ Hữu Tiến 09/09/2011 Nam Cơ-tu

28 Alăng Thạch 19/11/2011 Nam Cơ-tu

29 Arâl Thắng 20/10/2011 Nam Cơ-tu

30 Arất Duy Thân 16/09/2010 Nam Cơ-tu

31 Đalây Nhãn Thiên 23/06/2011 Nam Cơ-tu

32 Alăng Thịnh 29/11/2011 Nam Cơ-tu

33 Bling Thị Mỹ Thoa 29/03/2011 Nữ Cơ-tu

34 A Lăng Thuật 28/12/2011 Nam Cơ-tu

35 Bhnướch Thị Trăng 18/12/2011 Nữ Cơ-tu

36 Alăng Viên 13/12/2011 Nam Cơ-tu

37 Arất Gia Vọng 18/04/2011 Nam Cơ-tu

38 Alăng Vụ 15/02/2011 Nam Cơ-tu

39 Arất Thị Ycưm 04/10/2011 Nữ Cơ-tu

40 Bling Thị Mão Yến 19/03/2011 Nữ Cơ-tu

41 Alăng Thị Ysan 08/10/2011 Nữ Cơ-tu

Danh sách này có 41 học sinh.
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Họ và tên học sinh
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